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EFFECT OF CULTURE VOLUME ON SURVIVAL
AND BIOMASS YIELD OF ARTEMIA
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Tóm tắt – Nghiên cứu xác định thể tích phù
hợp cho nuôi sinh khối Artemia Vĩnh Châu trong
nước muối góp phần tiết kiệm chi phí, chủ động
cung cấp nguồn thức ăn cho các trại giống thủy
sản xa biển. Thí nghiệm gồm ba nghiệm thức với
các thể tích 500 L, 1000 L, 2000 L, bể nuôi được
bố trí tại Trường Thủy sản – Trường Đại học
Cần Thơ. Mỗi nghiệm thức được lặp lại ba lần,
thời gian nuôi ba tuần và mật độ nuôi là 300
cá thể/L. Tỉ lệ sống ở tất cả nghiệm thức sau
07 ngày nuôi đều đạt 100%. Sau 14 ngày nuôi,
tỉ lệ sống của nghiệm thức 500 L (80,67%) đạt
cao nhất, khác nhau có ý nghĩa thống kê (p <
0,05) với hai nghiệm thức còn lại. Nghiệm thức
500 L đạt sinh khối cao nhất là 1,53 kg, cao hơn
nghiệm thức 1000 L là 1,31 kg và nghiệm thức
2000 L là 0,74 kg. Sức sinh sản ở các nghiệm
thức dao động 15–110 phôi/con cái. Giá thành
để sản xuất 1 kg sinh khối Artemia ở bể có thể
tích 500 L là 94.250 đồng, thấp hơn so với bể
1000 L (110.443 đồng) và hơn hai lần ở bể 2000
L (196.287 đồng).

Từ khóa: Artemia, sinh khối Artemia, tỉ lệ
sống.

Abstract – The experiment was carried out
to determine the appropriate volume to grow
Artemia franciscana (Vinh Chau strain) biomass
in saltwater. This work saves costs and actively
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provides fresh food for hatcheries in that far-
away sea region. The experiment consisted of
three treatments with volumes of 500 L, 1000
L, and 2000 L conducted at the College of
Aquaculture and Fisheries at Can Tho Univer-
sity. Each treatment had three relpicates, with a
three-week rearing time and a stocking density
of 300 individuals/L. The survival rate for all
treatments after seven days of culture was 100%.
After 14 days of culture, the survival rate of the
500 L treatment (80.67%) reached the highest
statistically significant difference (p < 0.05) with
the other two treatments. The 500 L treatment
achieved the highest biomass of 1.53 kg, 1.31 kg
higher than the 1000 L treatment, and the 2000
L treatment was 0.74 kg. The fecundity of the
treatments ranged from 15 to 110 embryos per
female. The cost to produce one kg of Artemia
biomass in a 500 L tank is 94,250 VND, lower
than in a 1000 L tank (110,443 VND) and more
than twice as much in a 2000 L tank (196,287
VND).

Keywords: Artemia, Artemia biomass, sur-
vival rate.

I. GIỚI THIỆU

Sinh khối Artemia tiền trưởng thành và trưởng
thành có giá trị dinh dưỡng cao hơn ấu trùng
Artemia mới nở, đặc biệt Artemia trưởng thành
chứa hàm lượng protein cao (50–60%), rất giàu
acid béo thiết yếu, vitamin, kích dục tố và sắc tố,
chúng được sử dụng làm thức ăn phổ biến trong
các trại giống, trại ương hoặc nuôi vỗ tôm, cá bố
mẹ [1]. Nghiên cứu của Nguyễn Thị Ngọc Anh
năm 2011 [2] về sử dụng sinh khối Artemia làm
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thức ăn trong ương nuôi các loài thủy sản nước
lợ cho thấy sinh khối Artemia dưới nhiều dạng
khác nhau (tươi sống, đông lạnh, sấy khô) làm
thức ăn trực tiếp hoặc làm nguyên liệu trong thức
ăn chế biến, thích hợp trong ương nuôi nhiều loài
thủy sản nước lợ (tôm sú, cua biển, cá kèo. . . ).
Ngoài ra, sinh khối Artemia là nguồn thức ăn tốt
nhất cho ương nuôi một số cá nước ngọt như cá
lóc đen, cá thát lát cườm và cá bống tượng [3].

Nhu cầu sử dụng sinh khối Artemia trong các
trại giống nội địa cũng tăng. Tuy nhiên, việc sản
xuất Artemia thường chỉ diễn ra ở nơi có độ mặn
cao như ruộng muối. Do đó, việc mở rộng vùng
nuôi rất hạn chế. Ngoài ra, việc sản xuất còn
mang tính mùa vụ, chỉ nuôi được trong mùa khô
trong khi đa số con giống sản xuất vào mùa mưa.
Do vậy, để sử dụng chủ động đối tượng này, việc
nuôi sinh khối trên bể kết hợp trong các trại giống
là rất cần thiết. Ở các trại tôm cá xa biển, người
nuôi chủ yếu sử dụng nước ót để nuôi sinh khối
Artemia nhưng giá thành vận chuyển cao và mang
tính mùa vụ (giá thành vận chuyển vào mùa mưa
luôn cao hơn mùa khô và độ mặn cũng thấp hơn).
Điều này khiến chi phí con giống tăng cao. Để
hạn chế nhược điểm này và trên cơ sở tận dụng
đặc điểm của Artemia là loài rộng muối, có thể
sống và tồn tại được ở nhiều thủy vực muối khắc
nghiệt có tính chất khác nhau [4], việc thay thế
môi trường nuôi nước biển (nước ót pha loãng)
bằng nước muối cho nuôi sinh khối Artemia được
thử nghiệm nhằm đơn giản hóa quy trình, chủ
động nuôi thức ăn tươi sống, đặc biệt là Artemia
trong các trại giống từ quy mô nhỏ đến lớn mà
không cần phải phụ thuộc nhiều vào nguồn nước
biển. Vì thế, với mục đích phục vụ nhu cầu sản
xuất giống và ương nuôi các đối tượng thủy sản
nhằm tạo ra nguồn Artemia chủ động, đồng thời
giúp tiết kiệm thời gian, chi phí sản xuất, đáp
ứng nhu cầu sử dụng cho các trại giống, nghiên
cứu ảnh hưởng của thể tích nuôi lên tỉ lệ sống
và năng suất sinh khối Artemia được thực hiện
để xem xét khả năng nuôi đại trà ở quy mô sản
xuất lớn có thể áp dụng được cho các trại thủy
sản sản xuất giống.

II. TỔNG QUAN NGHIÊN CỨU

Ngành nuôi trồng thủy sản có những bước phát
triển nhanh và đang trở thành ngành kinh tế mũi

nhọn của nhiều quốc gia, trong đó có Việt Nam.
Ở Việt Nam, diện tích nuôi trồng thủy sản đang
được mở rộng trên phạm vi cả nước bao gồm
nước lợ, nước mặn và nước ngọt, do đó, nhu cầu
con giống cũng ngày càng tăng. Theo báo cáo của
Tổng cục Thủy sản năm 2023 [5], nhu cầu con
giống thủy sản hằng năm lên đến gần 174 tỉ con.
Tuy nhiên, để sản xuất được một số lượng lớn
con giống có chất lượng cao, việc phát triển nghề
nuôi sinh vật làm thức ăn tươi sống cho ấu trùng
đóng vai trò rất quan trọng. Đặc biệt, Artemia giữ
một vị trí vô cùng thiết yếu trong quy trình sản
xuất giống, là thức ăn không thể thay thế cho giai
đoạn ấu trùng thủy sản. Ấu trùng Artemia mới nở
có thể dùng ngay làm thức ăn cho đa số ấu trùng
các loài tôm cá. Ngoài ra, Artemia tiền trưởng
thành và trưởng thành được gọi là sinh khối có
giá trị dinh dưỡng cao hơn Artemia mới nở từ
trứng [6, 7]. Artemia là loài sinh vật ăn lọc không
chọn lọc [8, 9] có thể sử dụng thức ăn có kích cỡ
25–30 µm và tăng lên 40–50 µm khi đạt đến kích
cỡ trưởng thành. Vì vậy, ngoài dinh dưỡng của
bản thân, Artemia còn là sinh vật trung chuyển
các chất dinh dưỡng thiết yếu, thuốc phòng chữa
bệnh, thông qua con đường giàu hóa [10]. Do đó,
Artemia là nguồn thức ăn rất được ưa chuộng cho
ấu trùng tôm, cá trên cả hai phương diện người sử
dụng và vật ăn mồi [11]. Do Artemia sống vùng
nước mặn nên việc sản xuất Artemia thường được
kết hợp ở những nơi thủy vực có độ mặn cao
như nơi có nghề làm muối. Vì thế, việc mở rộng
vùng nuôi và tính mùa vụ là một trong những
hạn chế cho sự phát triển của nghề nuôi. Tuy
nhiên, nhu cầu về trứng bào xác Artemia lại rất
lớn, riêng Việt Nam hằng năm sử dụng lên đến
hàng trăm tấn. Thêm vào đó, hàng trăm tấn sinh
khối được tiêu thụ tại chỗ và các vùng lân cận
cho nhu cầu nuôi các loài thủy sản khác khiến
cho sản lượng sản xuất không đáp ứng đủ nhu
cầu. Do đó, việc nghiên cứu nuôi Artemia ở độ
mặn thấp để có thể kéo dài thời gian nuôi trong
năm là cần thiết, đặc biệt việc nuôi sinh khối
là một hướng mới để phát triển trong thời gian
tới. Tuy Artemia là một đối tượng nuôi khá phổ
biến nhưng những nghiên cứu về sinh vật này
cho tới nay thường tiến hành chủ yếu ở độ mặn
cao, trong khi nuôi sinh khối Artemia thì nồng độ
muối thường ở mức 30o/oo [12] và nuôi thu trứng

83



Dương Thị Mỹ Hận, Nguyễn Văn Hoà, Nguyễn Thị Hồng Vân NÔNG NGHIỆP – THUỶ SẢN

bào xác ở độ muối 80o/oo [6]. Việc nuôi Artemia
ở độ mặn thấp và nuôi trong môi trường nước
muối chưa được chú ý nhiều và rất ít tài liệu đã
được công bố. Theo Nguyễn Thị Hồng Vân và
cộng sự [13], môi trường nước nuôi dưới 30o/oo
sẽ ảnh hưởng đến sinh trưởng của Artemia. Do
đó, để thả nuôi thành công, những nghiên cứu
cơ bản cần được thực hiện nhằm thu thập các
đặc điểm sinh học như sinh trưởng, sinh sản của
Artemia Vĩnh Châu dưới ảnh hưởng của các độ
mặn thấp và môi trường nước muối, từ đó đưa ra
các khuyến cáo thích hợp cho việc nuôi Artemia
với các mục tiêu khác nhau.

III. PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU

A. Nguồn vật liệu

Thí nghiệm được thực hiện tại Trường Thủy
Sản, Trường Đại học Cần Thơ từ tháng 3 đến
tháng 7 năm 2023.

Nguồn trứng bào xác Artemia Vĩnh Châu của
Trường Thủy sản, Trường Đại học Cần Thơ được
sử dụng cho thí nghiệm. Việc ấp nở trứng bào xác
Artemia mật độ 1 g/L, ở điều kiện ấp nở như sau:
độ mặn 30o/oo, nhiệt độ: 28–30oC, chiếu sáng và
sục khí liên tục, thời gian ấp nở là 24 giờ. Ấu
trùng sau khi nở được sử dụng ngay để bố trí thí
nghiệm.

Nguồn nước muối: Muối biển (muối đen) có
nguồn gốc từ tỉnh Sóc Trăng và tỉnh Bạc Liêu
được pha với nước ngọt đạt độ mặn 30o/oo, để
lắng 48 giờ, phần nước trong phía trên được lấy
và lọc qua lưới lọc có mắt lưới là 0,5 µm sử dụng
cho thí nghiệm. Nước muối được điều chỉnh đạt
độ kiềm từ 90 đến 120 mg CaCO3/L bằng cách
sử dụng bột Soda (NaHCO3) trước khi sử dụng.

B. Bố trí thí nghiệm

Thí nghiệm nuôi sinh khối Artemia Vĩnh Châu
được thực hiện tại Trường Thủy sản, Trường Đại
học Cần Thơ. Bể nuôi được sục khí liên tục, thí
nghiệm gồm ba nghiệm thức khác nhau về thể
tích nuôi lần lượt là 500 L, 1000 L và 2000 L.
Mỗi nghiệm thức được lặp lại ba lần và bố trí
hoàn toàn ngẫu nhiên với mật độ nuôi là 300 cá
thể/L.

Trong hai ngày đầu, Artemia được cho ăn tảo
tươi đông lạnh 02 lần/ngày, sang ngày thứ ba
bắt đầu cho ăn thức ăn chế biến chuyên dùng

cho Artemia (30% đạm) theo nghiên cứu năm
2016 của Dương Thị Mỹ Hận và cộng sự [14].
Lượng cho ăn dựa trên bảng thức ăn của Nguyen
Van Hoa [15], lượng thức ăn có điều chỉnh
theo nhu cầu của Artemia. Artemia được cho ăn
04 lần/ngày vào buổi sáng (7–8 giờ), buổi trưa
(10–11 giờ), buổi chiều (17–18 giờ) và buổi tối
(21 giờ), với lượng thức ăn được tính toán theo
Bảng 1. Lượng thức ăn có thể được điều chỉnh
tăng hoặc giảm hằng tuần, tùy theo tỉ lệ sống của
Artemia trong bể nuôi.

C. Chuẩn bị thức ăn và cho ăn

Thức ăn sau khi được cân với lượng phù hợp,
được ngâm trong nước có cùng độ mặn với bể
nuôi trong khoảng 01 giờ trước khi cho ăn, sau
đó được lọc qua vợt có kích thước mắt lưới là 50
µm trước khi cho Artemia ăn.

Bảng 1: Lượng thức ăn cho Artemia
trong thí nghiệm

Trong suốt quá trình nuôi, Artemia được theo
dõi hằng ngày thông qua các hoạt động bơi lội,
bắt mồi cũng như lượng thức ăn mà Artemia ăn
vào thông qua ống tiêu hóa của chúng bằng cách
quan sát đường ruột có chứa đầy thức ăn không.
Trong suốt quá trình thực hiện thí nghiệm, mỗi
ngày người nuôi nên dùng dụng cụ khuấy đảo
đáy bể nuôi 02 lần/ngày và dây sục khí được lắp
đặt ở giữa bể để giữ cho thức ăn không bị lắng
đáy.

Phương pháp thu hoạch: Toàn bộ sinh khối
Artemia được thu sau khi kết thúc thí nghiệm.
Việc thu hoạch được thực hiện bằng cách mở
van xả đáy. Sử dụng lưới thu có kích thước mắt
lưới 0,5 mm để thu toàn bộ sinh khối. Sau đó,
rửa sạch, dùng khăn hoặc giấy thấm khô nước
trước khi cân mẫu.
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D. Thu thập số liệu

Các chỉ tiêu môi trường
Nhiệt độ, pH và oxy hòa tan (DO) được đo mỗi

ngày hai lần vào lúc 07 giờ và 14 giờ bằng máy đo
pH-nhiệt độ cầm tay (Handy pH của OxyGuard,
Đan Mạch) và máy đo oxy (Handy Polaris của
Oxy Guard, Đan Mạch). Hàm lượng TAN (NH4+
/NH3) và NO2− được đo 01 lần/tuần bằng máy
đo đa chỉ tiêu trong thủy sản (máy HI 833303,
Hanna).

Các chỉ tiêu sinh học của Artemia
Tỉ lệ sống và chiều dài thân của Artemia được

xác định vào ngày 7 và 14 sau khi bố trí thí
nghiệm. Tỉ lệ sống được xác định bằng phương
pháp định lượng, sử dụng cốc thủy tinh 100 ml,
lấy ba mẫu/bể (bể được sục khí mạnh để Artemia
phân bố đều trong bể) và đếm toàn bộ số cá thể
có trong mỗi lần thu mẫu, sau đó tính giá trị trung
bình của mật độ Artemia và tỉ lệ sống trong mỗi
bể. Chiều dài thân của Artemia được xác định
bằng cách bắt ngẫu nhiên 30 cá thể/bể, cố định
bằng lugol, sau đó đo từ đỉnh đầu của Artemia
đến điểm chạc đuôi (sử dụng kính lúp, đơn vị
tính là mm).

Tỉ lệ sống (%) = Nt/No × 100
Trong đó, Nt: mật độ cá thể vào thời điểm thu

mẫu; No: mật độ thả ban đầu
Chiều dài: L (mm) = A/10 × 1/γ
Trong đó, L: chiều dài của Artemia (mm); A:

số vạch đo được của kính lúp; γ: là độ phóng đại
(từ 0,8 đến 4).

Các chỉ tiêu sinh sản được xác định khi quần
thể tham gia sinh sản, mỗi nghiệm thức lấy ngẫu
nhiên 30 cá thể để xác định số lượng.

Sức sinh sản: Số trứng hoặc nauplii trong túi ấp
của con cái được xác định từ 30 con cái thu ngẫu
nhiên trong một nghiệm thức, kể từ khi 100% cá
thể cái mang trứng.

Năng suất sinh khối Artemia được tính theo
khối lượng tươi (kg/m3), sau khi cân toàn bộ
sinh khối Artemia trong bể sau khi kết thúc thí
nghiệm.

Xử lí số liệu
Các số liệu thu thập được tính trung bình và độ

lệch chuẩn bằng phần mềm Excel. Sự khác biệt
về giá trị trung bình giữa các nghiệm thức được
so sánh theo phương pháp phân tích ANOVA một
nhân tố bằng phép thử Duncan ở mức ý nghĩa (p
< 0,05), sử dụng phần mềm SPSS 21.0.

IV. KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN

A. Biến động môi trường trong thời gian thực
hiện thí nghiệm

Nhiệt độ, pH và hàm lượng oxy hòa tan
(DO)

Nhiệt độ, pH, hàm lượng oxy hòa tan (DO)
trong thời gian thí nghiệm được trình bày trong
Bảng 2. Nhiệt độ của nước trong ngày dao động
khoảng 23,44–27,26oC và pH của nước trong
ngày tương ứng là 7,94–8,06. Trong đó, pH với
biến động trong ngày ở các nghiệm thức luôn
nhỏ hơn 0,5. Hàm lượng oxy hòa trung bình dao
động 6,95–7,40 mg/l.

Theo Nguyễn Văn Hòa và cộng sự [6, 16], loài
A. franciscana được gây nuôi đại trà ở tỉnh Sóc
Trăng và tỉnh Bạc Liêu là dòng San Francisco
Bay (SFB), có nguồn gốc từ ruộng muối San
Francisco Bay (Mĩ). Loài này đã được di nhập
và thuần hóa thành công ở khu vực này từ năm
1980 và đưa vào sản xuất đại trà. Hiện tại, loài
Artemia di nhập được biết dưới tên gọi SFB-
VC (San Francisco Bay – Vĩnh Châu) được sản
xuất tại huyện Vĩnh Châu, tỉnh Sóc Trăng và tỉnh
Bạc Liêu. Loài này thích nghi rộng với sự biến
đổi môi trường khác nhau, đặc biệt là nhiệt độ
(6–35oC) và pH 7–9. Tuy nhiên, sau thời gian
nuôi và thích nghi dần với điều kiện khí hậu của
Việt Nam, chúng có thể phát triển tốt ở nhiệt độ
22–35oC. Như vậy, giá trị pH và nhiệt độ trong
thí nghiệm này là hoàn toàn phù hợp cho sự phát
triển của Artemia.

Bảng 2: Giá trị nhiệt độ, pH và oxy hòa tan
trong quá trình nuôi

Ghi chú: Giá trị thể hiện là giá trị trung bình
± độ lệch chuẩn

Hàm lượng nitrite, nitrate, TAN và độ kiềm
Hàm lượng nitrite dao động trong khoảng

0,14–0,26 mg/L. Hàm lượng nitrate trung bình
dao động trong khoảng 2,40–4,05 mg/L. Nitrate
không gây độc và không phải là yếu tố trực tiếp
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gây ảnh hưởng đến sự tăng trưởng của Artemia.
Lavens et al. [1] cho rằng Artemia có khả năng
chịu đựng đối với hàm lượng NO2 cao hơn nhiều
so với các thủy sinh vật khác. Hàm lượng nitrite
và nitrate trong thí nghiệm này ở mức tốt để
Artemia phát triển.

Bảng 3: Hàm lượng nitrite, nitrate, TAN
và độ kiềm ở các nghiệm thức trong thời gian

thí nghiệm

Ghi chú: Giá trị thể hiện là giá trị trung bình
± độ lệch chuẩn

Hàm lượng TAN trong thí nghiệm ở mức khá
cao ở các nghiệm thức, dao động trung bình trong
khoảng 5,96–9,63 mg/L. Lavens et al. [1] cho
rằng Artemia có khả năng chịu đựng đối với hàm
lượng TAN (NH3/NH4+) và NO2 cao hơn nhiều
so với các nhóm thủy sinh vật khác. Hàm lượng
TAN trong thí nghiệm này nằm trong khoảng
thích hợp cho Artemia phát triển.

Trong quá trình nuôi, độ kiềm trung bình ở cả
ba nghiệm thức 500 L, 1000 L và 2000 L dao
động trong khoảng 146,33–173,00 mg CaCO3/L.
Theo Lavens et al. [1], Batel et al. [11], độ kiềm
phù hợp cho giáp xác nước mặn là cao hơn 90
mg CaCO3/L. Độ kiềm trong thí nghiệm này ở
mức an toàn để nuôi Artemia.

Theo Dhont et al. [17], các yếu tố muối dinh
dưỡng hầu như không có ảnh hưởng tới tỉ lệ sống
cũng như tăng trưởng của Artemia vì chúng có
khả năng chịu đựng hàm lượng TAN và NO2−
rất cao. Giá trị LC50 (nồng độ gây chết 50% sinh
vật) của hàm lượng NH4+ và hàm lượng NO2−
đối với Artemia trong 24 giờ lần lượt là 100 mg/L
và 320 mg/L.

B. Tỉ lệ sống và tăng trưởng của Artemia

Tỉ lệ sống của Artemia ở tất cả nghiệm thức sau
07 ngày nuôi đều đạt 100%. Sau 14 ngày nuôi,
tỉ lệ sống của nghiệm thức 500 L đạt 80,67%,
cao nhất và khác biệt có ý nghĩa thống kê (p <
0,05) so với hai nghiệm thức còn lại. Theo Lê
Văn Thông và cộng sự [18], Artemia được nuôi

với thể tích nước 100 L, mật độ 500 cá thể/L ở
cùng độ mặn thì tỉ lệ sống sau 07 ngày cao nhất
ở mức 62% và sau 14 ngày chỉ còn 38,7%. Vì
vậy, tỉ lệ sống của Artemia trong nghiên cứu này
đạt cao hơn.

Sau 07 ngày nuôi, chiều dài Artemia ở các
nghiệm thức trung bình dao động trong khoảng
3,64–3,85 mm, khác biệt không có ý nghĩa thống
kê (p > 0,05). Chiều dài Artemia ở ngày nuôi
thứ 14 dao động trong khoảng 7,53–7,79 mm,
đạt cao nhất ở nghiệm thức 500 L (7,79 mm)
nhưng khác biệt không có ý nghĩa thống kê (p
> 0,05) so với hai nghiệm thức còn lại. Theo Lê
Văn Thông và cộng sự [18], ở thí nghiệm nuôi
Artemia sinh khối với thể tích nuôi 100 L, mật
độ 500 cá thể/L ở cùng độ mặn, chiều dài đạt 2,2
mm ở ngày nuôi thứ 7 và 6,1 mm ở ngày nuôi
thứ 14. Ở nghiên cứu này, Artemia được nuôi với
mật độ 300 cá thể/L ở cùng độ mặn 30o/oo, đạt
chiều dài tốt hơn. Theo Nguyễn Thị Hồng Vân
và cộng sự [19], Artemia sinh khối được nuôi
trong hệ thống biofloc với thể tích 40 L, mật độ
nuôi 500 con/L có cùng độ mặn 30o/oo, sau 07
ngày nuôi chiều dài đạt 3,67–4 mm có phần vượt
trội hơn so với thí nghiệm này. Tuy nhiên, chiều
dài của Artemia sau 14 ngày nuôi của hệ thống
biofloc lại thấp hơn so với thí nghiệm này.

Bảng 4: Tỉ lệ sống, chiều dài của Artemia
ở các nghiệm thức thí nghiệm

Ghi chú: Giá trị thể hiện là giá trị trung bình
± độ lệch chuẩn; các giá trị trong cùng một cột

có kí tự chữ cái khác nhau thì khác biệt
có ý nghĩa thống kê (p < 0,05)

Nhìn chung, với mật độ nuôi 300 cá thể/L, tỉ
lệ sống của Artemia sau 14 ngày nuôi có sự khác
biệt giữa các nghiệm thức 500 L và 2000 L. Tuy
nhiên, sự tăng trưởng về chiều dài giữa ngày 7 và
14 của các nghiệm thức không có sự khác biệt.

C. Chỉ tiêu sinh sản

Sức sinh sản của quần thể Artemia trong thí
nghiệm được trình bày trong Bảng 5. Sức sinh sản
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trung bình đạt cao nhất ở nghiệm thức 500 L (53
phôi/con cái) và thấp nhất ở nghiệm thức 1000 L
(47 phôi/con cái). Sức sinh sản ở thí nghiệm này
khá tương đồng so với thí nghiệm của Nguyễn
Thị Hồng Vân và cộng sự [19], Artemia được
nuôi trong bể nhựa 60 L chứa 40 L nước, mật độ
500 cá thể/L, độ mặn 30o/oo, sức sinh sản trung
bình đạt 50 phôi/con cái.

Bảng 5: Chỉ tiêu sức sinh sản

Ghi chú: Giá trị thể hiện là giá trị trung bình
± độ lệch chuẩn

Các bể nuôi ở ba nghiệm thức có số phôi dao
động 15–110 phôi/con cái. Số phôi cao nhất ở
nghiệm thức 1000 L (110 phôi/con cái) và thấp
nhất ở nghiệm thức 1000 L (15 phôi/con cái) và
nghiệm thức 2000 L (15 phôi/con cái).

D. Các chỉ tiêu sinh khối Artemia

Sau 20 ngày nuôi, tổng số sinh khối thu được
cao nhất ở nghiệm thức 2000 L đạt gần 4,5 kg
(Bảng 6), nhưng khi quy về đơn vị thể tích nuôi
(m3) thì nghiệm thức 500 L đạt năng suất sinh
khối cao nhất (1,53 kg/m3), cao hơn so với hai
nghiệm thức còn lại là 1000 L và 2000 L lần lượt
là 1,31 kg/m3 và 0,74 kg/m3. Ở nghiệm thức 500
L, khối lượng sinh khối thu được 1,53 kg/m3,
khác biệt không có ý nghĩa thống kê (p > 0,05)
so với nghiệm thức 1000 L (1,31 kg/m3), nhưng
khác biệt có ý nghĩa thống kê (p < 0,05) so với
nghiệm thức 2000 L (0,74 kg/m3).

Giá thành sản xuất sinh khối Artemia
Vĩnh Châu ở các nghiệm thức dao động
94.250–196.287 đồng/kg. Trong đó, nghiệm thức
500 L có giá thành sản xuất là 94.250 đồng/kg,
thấp hơn hai lần so với nghiệm thức 2000 L
(196.287 đồng/kg). Theo Nguyễn Thị Hồng Vân
và cộng sự [19], sinh khối Artemia được nuôi
trong nước muối thể tích 40 L có giá thành sản
xuất là 85.240 đồng/kg nhưng giá thành muối hột
thấp hơn so với nghiên cứu hiện tại.

Bảng 6: Chỉ tiêu đánh giá hiệu quả nuôi
sinh khối Artemia ở các thể tích khác nhau

Ghi chú: Muối hột 4.000 đ/kg; tảo 95.000 đ/L
(mật độ tảo là 5 tỉ tế bào/ml); và thức ăn

30.000 đ/kg

V. KẾT LUẬN VÀ ĐỀ XUẤT

A. Kết luận

Các yếu tố môi trường như nhiệt độ, pH, TAN,
NO¬2- trong suốt quá trình nuôi đều nằm trong
khoảng thích hợp cho Artemia nuôi sinh khối.

Tăng trưởng về chiều dài của Artemia sau 14
ngày thí nghiệm đạt cao nhất ở nghiệm thức 500
L (7,79 mm) nhưng khác biệt không có ý nghĩa
thống kê (p > 0,05) so với nghiệm thức 1000 L
và nghiệm thức 2000 L. Tương tự, tỉ lệ sống sau
14 ngày nuôi của nghiệm thức 500 L đạt 80,67%,
cao nhất và khác biệt có ý nghĩa thống kê (p <
0,05) so với nghiệm thức 500 L và cũng tương tự
như vậy thì số lượng phôi của nghiệm thức này
cũng đạt cao nhất 53 phôi/con cái.

Tổng lượng sinh khối thu được ở nghiệm thức
500 L đạt 1,53 kg/m3, nghiệm thức 1000 L đạt
1,31 kg/m3 và nghiệm thức 2000 L đạt 0,74
kg/m3. Chi phí để sản xuất sinh khối Artemia ở
nghiệm thức 500 L (94.250 đồng/kg sinh khối
tươi), thấp hơn so với nghiệm thức 1000 L
(110.443 đồng/kg sinh khối tươi) và hơn hai lần
so với nghiệm thức và 2000 L (196.287 đồng/kg
sinh khối tươi).

Có thể ứng dụng nuôi sinh khối Artemia bằng
nước muối trong các trại sản xuất giống, nhất là
các trang trại sản xuất giống cá cảnh thường nằm
trong nội địa và tập trung trong các thành phố.
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B. Đề xuất

Cần tiếp tục nghiên cứu tỉ lệ thu hoạch của
nhiều đợt, hoàn chỉnh quy trình nuôi Artemia sinh
khối phục vụ thức ăn tươi sống tại chỗ cho các
trại giống thủy sản.

LỜI CẢM ƠN

Đề tài này được tài trợ bởi Trường Đại học
Cần Thơ, Mã số: T2022-116.
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